
STT MÃ SỐ HỌC SINH MÃ NGHỀ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH Ghi chú

1 24CĐL2.001 CĐL Huỳnh Chí An 5/12/2009 Tp. HCM Nam

2 24CĐL2.002 CĐL Lê Thế Anh 16/8/2009 Tp. HCM Nam

3 24CĐL2.003 CĐL Ngô Quốc Đạt 4/1/2009 Tp. HCM Nam

4 24CĐL2.004 CĐL Nguyễn Phúc Đức 11/7/2001 Đồng Nai Nam

5 24CĐL2.005 CĐL Lềnh Sau Hùng 11/6/2005 Tp. HCM Nam

6 24CĐL2.006 CĐL Lý Quốc Huy 21/8/2003 Tp. HCM Nam

7 24CĐL2.007 CĐL Huỳnh Minh Hưng 11/11/2009 Tiền Giang Nam

8 24CĐL2.008 CĐL Hoàng Tuấn Kiệt 17/3/2009 Tp. HCM Nam

9 24CĐL2.009 CĐL Lưu Đăng Khoa 27/8/2002 Tp. HCM Nam

10 24CĐL2.010 CĐL Trần Nguyễn Anh Khoa 4/3/2009 Tp. HCM Nam

11 24CĐL2.011 CĐL Nguyễn Anh Khoa 2/4/2009 Tp. HCM Nam

12 24CĐL2.012 CĐL Trịnh Thành Lợi 13/11/2009 Tp. HCM Nam

13 24CĐL2.013 CĐL Phạm Kim Lợi 20/10/2009 Tp. HCM Nam

14 24CĐL2.014 CĐL Nguyễn Đức Minh 10/1/2009 Tp. HCM Nam

15 24CĐL2.015 CĐL Huỳnh Phạm Triệu Phú 25/6/2009 Tp. HCM Nam

16 24CĐL2.016 CĐL Nguyễn Hoàng Phúc 11/2/2009 Hậu Giang Nam

17 24CĐL2.017 CĐL Huỳnh Tấn Phúc 25/4/2009 Bạc Liêu Nam

18 24CĐL2.018 CĐL Dương Hoàng Phương 4/9/2008 Tp. HCM Nam

19 24CĐL2.019 CĐL Lê Nguyễn Anh Quốc 19/5/2009 Tp. HCM Nam

20 24CĐL2.020 CĐL Nguyễn Minh Tâm 28/4/2009 Tp. HCM Nam

21 24CĐL2.021 CĐL Nguyễn Đức Thịnh 26/10/2009 Tp. HCM Nam

22 24CĐL2.022 CĐL Thái Quang Thụ 6/12/2009 Tp. HCM Nam

23 24CĐL2.023 CĐL Huỳnh Nam Trung 13/10/2009 Tp. HCM Nam

24 24CĐL2.024 CĐL Nguyễn Lạc Đông Trường 8/1/2008 Tp. HCM Nam

DANH SÁCH HỌC SINH KHÓA 24K18 NGHỀ VẬN HÀNH SỮA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH (CĐL)


